
STT SBD Mã SV Ngày sinh Thi [60%] Ký tên Ghi chú

1 ITM17-01 1607050047 Đỗ Thị Hồng 19.08.1998

2 ITM17-02 1607050059 Trần Thị Liên 12.09.1998

3 ITM17-03 1607050061 Hoàng Nguyệt Linh 22.09.1998

4 ITM17-04 1607050094 Khuất Thị Thúy Quỳnh 07.08.1998

5 ITM17-05 1607050095 Nguyễn Thị Như Quỳnh 13.05.1998

6 ITM17-06 1607050105 Hoàng Hà Thư 04.12.1998

7 ITM17-07 1607050126 Đặng Thị Thu Uyên 20/03/1998

8 ITM17-08 1707050006 Chu Quỳnh Anh 26/01/1999

9 ITM17-09 1707050008 Đặng Hồng Anh 01/12/1999

10 ITM17-10 1707050015 Nguyễn Thị Thục Anh 26/08/1999

11 ITM17-11 1707050021 Trần Ngọc Anh 24/10/1999

12 ITM17-12 1707050027 Trần Thị Ngọc Ánh 18/07/1999

13 ITM17-13 1707050036 Phạm Thùy Dương 25/07/1999

14 ITM17-14 1707050038 Tào Thị Đan 26/03/1999

15 ITM17-15 1707050048 Phạm Thị Ngân Hà 10/09/1999

16 ITM17-16 1707050051 Nguyễn Thị Hạnh 07/12/1999

17 ITM17-17 1707050057 Nguyễn Thị Thu Hằng 29/10/1999

18 ITM17-18 1707050063 Nguyễn Thị Hoa 19/12/1999

19 ITM17-19 1707050065 Vũ Mai Huế 31/10/1999

20 ITM17-20 1707050069 Phạm Thị Khánh Huyền 25/09/1999

21 ITM17-21 1707050082 Đỗ Phương Linh 15/01/1998

22 ITM17-22 1707050083 Lê Nhật Linh 22/07/1999

23 ITM17-23 1707050086 Ngô Thị Hoài Linh 25/07/1999

24 ITM17-24 1707050091 Phạm Ngọc Linh 24/07/1999

25 ITM17-25 1707050096 Đỗ Sao Mai 18/06/1999

26 ITM17-26 1707050109 Nguyễn Hiền Ngân 10/10/1999

27 ITM17-27 1707050122 Phan Thu Phương 02/05/1999

28 ITM17-28 1707050130 Đinh Thiên Thanh 04/09/1999

29 ITM17-29 1707050138 Nguyễn Thu Thủy 25/08/1999

30 ITM17-30 1707050139 Đàm Thị Phương Thúy 02/10/1999

31 ITM17-31 1707050140 Đoàn Anh Thư 05/11/1999

32 ITM17-32 1707050146 Nguyễn Thị Minh Trang 24/03/1999

33 ITM17-33 1707050148 Nguyễn Thị Thu Trang 05/07/1999

34 ITM17-34 1707050149 Phạm Thị Thuỳ Trang 09/01/1999

35 ITM17-35 1707050155 Nguyễn Hồng Vân 25/05/1999

36 ITM17-36 1707050156 Cao Phương Vy 30/11/1999

37 ITM17-37 1807050007 Hoàng Ngọc Vân Anh 15/01/2000
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